
Phụ lục 
DANH MỤC TÀI LIỆU DỰ KIẾN TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10

(Kèm theo Công văn số           /TTg-QHĐP ngày      tháng     năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ)

TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

A. Công tác lập pháp

1 Luật Thi hành tạm giữ, 
tạm giam và cấm đi 
khỏi nơi cư trú

Thủ tướng     
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an    

Lương Tam Quang

BTCN     
Trần Văn Sơn Vụ NC

Tờ trình số 
634/TTr-CP 

ngày 16/7/2025

2 Luật Thi hành án hình 
sự (sửa đổi)

Thủ tướng    
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an    

Lương Tam Quang

BTCN     
Trần Văn Sơn Vụ NC

Tờ trình số 
636/TTr-CP 

ngày 16/7/2025

3 Luật Dẫn độ
Thủ tướng     
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an    

Lương Tam Quang

BTCN Trần 
Văn Sơn

Vụ NC
Chính phủ đã 
trình Quốc hội 
cho ý kiến tại 
Kỳ họp thứ 9

4 Luật Tình trạng khẩn 
cấp

Thủ tướng    
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng 
Phan Văn Giang

BTCN     
Trần Văn Sơn

Vụ NC
Chính phủ đã 
trình Quốc hội 
cho ý kiến tại 
Kỳ họp thứ 9

5
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Lý lịch tư pháp

Thủ tướng     
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an    

Lương Tam Quang

BTCN     
Trần Văn 

Sơn
Vụ NC

Tờ trình số 
802/TTr-CP 

ngày 16/9/2025

6 Luật Phòng, chống ma 
túy (sửa đổi)

Thủ tướng    
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an    

Lương Tam Quang

BTCN     
Trần Văn 

Sơn

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
663/TTr-CP 

ngày 01/8/2025

7 Luật An ninh mạng 
Thủ tướng    
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an    

Lương Tam Quang

PCN Phạm 
Mạnh Cường

Cục 
KSTT

Tờ trình số 
815/TTr-CP 

ngày 22/9/2025

8 Luật Bảo vệ bí mật nhà 
nước (sửa đổi)

Thủ tướng    
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an    

Lương Tam Quang

BTCN     
Trần Văn Sơn

Vụ NC
Tờ trình số 
779/TTr-CP 

ngày 15/9/2025

9

Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Cảnh vệ; Luật Nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá 
cảnh, cư trú của người 
nước ngoài tại Việt 
Nam; Luật Xuất cảnh, 
nhập cảnh của công 
dân Việt Nam; Luật Cư 
trú; Luật Căn cước 
(thay thế);  Luật Lực 
lượng tham gia bảo vệ 
an ninh, trật tự ở cơ sở; 
Luật Trật tự, an toàn 
giao thông đường bộ; 
Luật Đường bộ; Luật 

Thủ tướng    
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an    

Lương Tam Quang

BTCN     
Trần Văn Sơn

Vụ NC
Tờ trình số 
778/TTr-CP 

ngày 14/9/2025

1 Ghi chú: Thời hạn trình hồ sơ, tài liệu, báo cáo có thể điều chỉnh sớm theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

Quản lý, sử dụng vũ 
khí, vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ;  Luật Phòng 
cháy, chữa cháy và cứu 
nạn, cứu hộ.

10
Luật Chuyển giao 
người đang chấp hành 
án phạt tù

Phó Thủ tướng 
Nguyễn Hòa Bình

Bộ trưởng 
Bộ Công an    

Lương Tam Quang

BTCN     
Trần Văn Sơn

Vụ NC
Chính phủ đã 
trình Quốc hội 
cho ý kiến tại 
Kỳ họp thứ 9

11 Luật Viên chức (sửa 
đổi)

Phó Thủ tướng 
Nguyễn Hòa Bình

Bộ trưởng 
Bộ Nội vụ        

Phạm T. Thanh Trà

BTCN     
Trần Văn Sơn

Vụ 
TCCV

Tờ trình số 
781/TTr-CP 

ngày 15/9/2025

12

Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Phòng, chống tham 
nhũng

Phó Thủ tướng 
Nguyễn Hòa Bình

Tổng Thanh tra 
Chính phủ

Đoàn Hồng Phong

PCN
Trịnh Mạnh 

Linh
Vụ I

Tờ trình số 
779/TTr-CP 

ngày 15/9/2025

13

Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
tiếp công dân, Luật 
Khiếu nại, Luật Tố cáo

Phó Thủ tướng 
Nguyễn Hòa Bình

Tổng Thanh tra 
Chính phủ

Đoàn Hồng Phong

PCN
Trịnh Mạnh 

Linh
Vụ I

Tờ trình số 
818/TTr-CP 

ngày 23/9/2025

14
Luật Hàng không dân 
dụng Việt Nam (thay 
thế)

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN Nguyễn 
Sỹ Hiệp

Vụ CN
Tờ trình số 
851/TTr-CP 

ngày 
02/10/2025

15

Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các luật 
trong lĩnh vực nông 
nghiệp và môi trường

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng
Bộ NNMT            

PCN Phạm 
Mạnh Cường

Vụ NN
Tờ trình số 
859/TTr-CP 

ngày 
03/10/2025

16 Luật Xây dựng (thay 
thế)

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN Nguyễn 
Sỹ Hiệp

Vụ CN
Tờ trình số 
863/TTr-CP 

ngày 
06/10/2025

17

Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Quy hoạch đô thị và 
nông thôn

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN Nguyễn 
Sỹ Hiệp

Vụ CN
Tờ trình số 
855/TTr-CP 

ngày 
02/10/2025

18

Nghị quyết của Quốc 
hội quy định một số cơ 
chế, chính sách tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thi hành 
Luật đất đai

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng
Bộ NNMT            

PCN Phạm 
Mạnh Cường

Vụ NN Trước 
05/10/2025

19
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Địa chất và Khoáng sản

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng
Bộ NNMT            

PCN Phạm 
Mạnh Cường

Vụ CN
Tờ trình số 
858/TTr-CP 

ngày 3/10/2025
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

20 Luật Tương trợ tư pháp 
về dân sự

Phó Thủ tướng    
Lê Thành Long

Bộ trưởng             
Bộ Tư pháp 

Nguyễn Hải Ninh

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh Vụ PL

Chính phủ đã 
trình Quốc hội 
cho ý kiến tại 
Kỳ họp thứ 9

21 Luật Phòng bệnh Phó Thủ tướng  
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
806/TTr-CP 

ngày 17/9/2025

22 Luật Thi hành án dân 
sự (sửa đổi)

Phó Thủ tướng  
Lê Thành Long

Bộ trưởng 
Bộ Tư Pháp

Nguyễn Hải Ninh

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ PL
Tờ trình số 
726/TTr-CP 

ngày 28/8/2025

23 Luật Giám định tư 
pháp (sửa đổi)

Phó Thủ tướng  
Lê Thành Long

Bộ trưởng 
Bộ Tư Pháp

Nguyễn Hải Ninh

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ PL
Tờ trình số 
792/TTr-CP 

ngày 15/9/2025

24
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Giáo dục

Phó Thủ tướng   
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ GDĐT

Nguyễn Kim Sơn

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
811/TTr-CP 

ngày 19/9/2025

25 Luật Giáo dục đại học 
(thay thế)

Phó Thủ tướng 
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ GDĐT

Nguyễn Kim Sơn

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
819/TTr-CP 

ngày 23/9/2025

26 Luật Giáo dục nghề 
nghiệp (thay thế)

Phó Thủ tướng 
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ GDĐT

Nguyễn Kim Sơn

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
813/TTr-CP 

ngày 21/9/2025

27 Luật Dân số Phó Thủ tướng 
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
805/TTr-CP 

ngày 17/9/2025

28 Luật Bảo hiểm tiền gửi 
(sửa đổi)

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Thống đốc 
NHNN Nguyễn 

Thị Hồng

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Tờ trình số 
800/TTr-CP 

ngày 16/9/2025

29 Luật tiết kiệm, chống 
lãng phí (sửa đổi)

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Tờ trình số 
808/TTr-CP 

ngày 19/9/2025

30 Luật Quản lý thuế (thay 
thế)

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Tờ trình số 
834/TTr-CP 

ngày 25/9/2025

31 Luật Thuế thu nhập cá 
nhân (sửa đổi)

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Tờ trình số 
844/TTr-CP 

ngày 29/9/2025

32
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Quản lý nợ công

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Đã họp CP 
chuyên đề PL 
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

tháng 9 ngày 
13/9/2025

Trước 
15/9/2025

33 Luật Đầu tư Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Mai Thị 
Thu Vân Vụ CN

Tờ trình số 
856/TTr-CP 

ngày 
02/10/2025

34 Luật Dự trữ quốc gia 
(sửa đổi)

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Trước 
15/9/2025

35
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Tờ trình số 
832/TTr-CP 

ngày 26/9/2025

36
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Thống kê

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Tờ trình số 
836/TTr-CP 

ngày 25/9/2025

37
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Giá

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Tờ trình số 
841/TTr-CP 

ngày 26/9/2025

38
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Điều ước quốc tế

Phó Thủ tướng
Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao

PCN Nguyễn 
Sỹ Hiệp

Vụ 
QHQT

Tờ trình số 
794/TTr-CP 

ngày 15/9/2025

39 Luật Thương mại điện 
tử

Phó Thủ tướng
Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng 
Bộ Công Thương 
Nguyễn Hồng Diên

PCN Mai Thị 
Thu Vân

Vụ 
KTTH

Tờ trình số 
729/TTr-CP 

ngày 29/8/2025

40

Nghị quyết của Quốc 
hội về cơ chế, chính 
sách đặc biệt để thực 
hiện NQ số 59-NQ/TW 
ngày 24/01/2025  của 
Bộ Chính trị về hội 
nhập quốc tế trong tình 
hình mới

Phó Thủ tướng
Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng 
Bộ Ngoại giao

PCN Nguyễn 
Sỹ Hiệp

Vụ 
QHQT

Đã họp CP 
chuyên đề PL 
tháng 9 ngày 

13/9/2025

Trước 
15/9/2025

41 Luật Quy hoạch (sửa 
đổi)

Phó Thủ tướng
Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN Nguyễn 
Sỹ Hiệp Vụ CN

Tờ trình số 
847/TTr-CP 

ngày 30/9/2025

42 Luật Chuyển đổi số Phó Thủ tướng
Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng 
Bộ KHCN    

Nguyễn Mạnh Hùng

PCN
Phạm Mạnh 

Cường

Cục 
KSTT

Tờ trình số 
804/TTr-CP 

ngày 17/9/2025

43

Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Chuyển giao công 
nghệ

Phó Thủ tướng
Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng 
Bộ KHCN    

Nguyễn Mạnh Hùng

PCN
Phạm Mạnh 

Cường

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
788/TTr-CP 

ngày 15/9/2025
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

44
Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Sở hữu trí tuệ

Phó Thủ tướng
Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng 
Bộ KHCN    

Nguyễn Mạnh Hùng

PCN
Phạm Mạnh 

Cường

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
786/TTr-CP 

ngày 15/9/2025

45 Luật Công nghệ cao Phó Thủ tướng
Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng 
Bộ KHCN    

Nguyễn Mạnh Hùng

PCN
Phạm Mạnh 

Cường

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
791/TTr-CP 

ngày 15/9/2025

46 Luật Báo chí (sửa đổi) Phó Thủ tướng
Mai Văn Chính

Bộ trưởng
Bộ VHTTDL

Nguyễn Văn Hùng

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
797/TTr-CP 

ngày 16/9/2025

47

Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Công nghiệp quốc 
phòng, an ninh và động 
viên công nghiệp

Phó Thủ tướng    
Nguyễn Hòa Bình

Bộ trưởng 
Bộ Công an

Lương Tam Quang

BTCN       
Trần Văn Sơn

Vụ
NC Trước 

15/9/2025

48

Nghị quyết của Quốc 
hội về những cơ chế, 
chính sách đặc thù để 
thực hiện Nghị quyết 
số 71-NQ/TW ngày 22 
tháng 8 năm 2025 của 
Bộ Chính trị về đột phá 
phát triển giáo dục và 
đào tạo

Phó Thủ tướng
 Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ GDĐT

Nguyễn Kim Sơn

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Trước 
15/9/2025

49

Nghị quyết của Quốc 
hội về các cơ chế, chính 
sách để thực hiện hiệu 
quả Nghị quyết của Bộ 
Chính trị về một số giải 
pháp đột phá, tăng 
cường bảo vệ, chăm 
sóc và nâng cao sức 
khỏe Nhân dân.

Phó Thủ tướng
 Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Tờ trình số 
869/TTr-CP 

ngày 
08/10/2025

B. Các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác

1
Báo cáo công tác 
nhiệm kỳ 2021-2026 
của Chính phủ

Phó Thủ tướng    
Nguyễn Hòa Bình

Văn phòng       
Chính phủ

BTCN       
Trần Văn Sơn Vụ TH

Báo cáo số 
776/BC-CP 

ngày 14/9/2025

2

Báo cáo về công tác 
phòng chống tội 
phạm và vi phạm 
pháp luật năm 2025 
(trong đó có nội dung 
về công tác quản lý, 
thi hành tạm giữ, tạm 
giam, tạm đình chỉ 
điều tra2, việc thực 

Phó Thủ tướng    
Nguyễn Hòa Bình

Bộ trưởng 
Bộ Công an

Lương Tam Quang

BTCN       
Trần Văn Sơn

Vụ
NC

Báo cáo số 
872/BC-CP 

ngày 
08/10/2025

2 Tại Văn bản số 2158/BCA-V01 ngày 30/6/2024, Bộ Công an đề nghị lồng ghép nội dung chuyên đề tình hình tạm đình 
chỉ điều tra trong Báo cáo về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024.
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

hiện Nghị quyết số 
96/2019/QH14) 

3
Báo cáo về công tác 
phòng chống tham 
nhũng năm 2025

Phó Thủ tướng    
Nguyễn Hòa Bình

Tổng Thanh tra 
Chính phủ

Đoàn Hồng Phong

PCN
Trịnh Mạnh 

Linh
Vụ I

Báo cáo số 
739/BC-CP 

ngày 29/8/2025

4

Báo cáo về công tác 
tổ chức tiếp công 
dân, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo về hành 
chính năm 2025

Phó Thủ tướng 
Nguyễn Hòa Bình

Tổng Thanh tra 
Chính phủ       

Đoàn Hồng Phong

PCN
Trịnh Mạnh 

Linh
Vụ I

Báo cáo số 
734/BC-CP 

ngày 29/8/2025

5

Báo cáo tổng kết thực 
hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021 - 
2025

Phó Thủ tướng  
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng             
Bộ NNMT          

PCN
Phạm Mạnh 

Cường
Vụ NN

Báo cáo số 
736/BC-CP 

ngày 29/8/2025

6

Báo cáo tổng kết thực 
hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2021 - 2025

Phó Thủ tướng  
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng             
Bộ NNMT          

PCN
Phạm Mạnh 

Cường

Vụ 
KGVX

Báo cáo số 
710/BC-CP 

ngày 22/8/2025

7

Báo cáo về kết quả 
giám sát chuyên đề 
“Việc thực hiện 
chính sách, pháp luật 
về bảo vệ môi trường 
kể từ khi Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2020 
có hiệu lực thi hành”

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà Bộ trưởng

Bộ NNMT            
PCN Phạm 

Mạnh Cường Vụ NN

Báo cáo số 
272/BC-CP 

ngày 25/4/2025 
gửi Đoàn giám 

sát của Quốc hội

8

Tờ trình Chủ trương 
đầu tư Dự án đầu tư 
xây dựng Cảng hàng 
không quốc tế Gia 
Bình

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN Nguyễn 
Sỹ Hiệp Vụ CN

Trước 
15/9/2025

9

Nghị quyết của Quốc 
hội phê duyệt chủ 
trương đầu tư 
Chương trình Mục 
tiêu quốc gia về nông 
thôn mới và giảm 
nghèo bền vững giai 
đoạn 2026-2035

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng
Bộ NNMT            

PCN Phạm 
Mạnh Cường Vụ NN

Trước 
10/9/2025

10 Báo cáo về công tác 
thi hành án năm 2025

Phó Thủ tướng    
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ Tư pháp

Nguyễn Hải Ninh

PCN
Trịnh Mạnh 

Linh
Vụ PL

Báo cáo số 
722/BC-CP 

ngày 25/8/2025
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

11

Nghị quyết của Quốc 
hội phê duyệt chủ 
trương đầu tư Chương 
trình Mục tiêu quốc 
gia hiện đại hóa, nâng 
cao chất lượng giáo 
dục và đào tạo giai 
đoạn 2026-2035

Phó Thủ tướng 
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ GDĐT

Nguyễn Kim Sơn

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Trước 
10/9/2025

12

Nghị quyết của Quốc 
hội phê duyệt chủ 
trương đầu tư Chương 
trình Mục tiêu quốc 
gia về chăm sóc sức 
khỏe, dân số và phát 
triển giai đoạn 2026-
2035

Phó Thủ tướng 
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

PCN Đỗ 
Ngọc Huỳnh

Vụ 
KGVX

Trước 
10/9/2025

13

Báo cáo tình hình 
thực hiện kế hoạch 
đầu tư công năm 
2025 và dự kiến kế 
hoạch đầu tư công 
năm 2026

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

CP đã họp 
tháng 8

Trước 
15/9/2025

14

Báo cáo về tình hình 
thực hiện kế hoạch 
phát triển KTXH năm 
2025; dự kiến kế 
hoạch phát triển 
KTXH năm 2026

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

CP đã họp 
tháng 8

Trước 
15/9/2025

15

Báo cáo đánh giá kết 
quả thực hiện NSNN 
năm 2025 (trong đó 
có báo cáo về các nội 
dung: tình hình phân 
bổ, giao dự toán chi 
đối với các khoản 
chưa phân bổ chi tiết 
theo quy định tại 
khoản 5a Điều 19 của 
Luật Ngân sách nhà 
nước số 83/2015/QH13 
đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo 
Luật số 59/2020/QH14 
và Luật số 
56/2024/QH15 (nếu 
có); kết quả thực hiện 
Nghị quyết số 

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

CP đã họp 
tháng 8

Trước 
15/9/2025
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

196/2025/QH15 về 
điều chỉnh, bổ sung 
dự toán NSNN năm 
2025), dự toán NSNN 
và phân bổ NSTW 
năm 2026

16

Báo cáo tình hình 
thực hiện Kế hoạch 
tài chính quốc gia 05 
năm giai đoạn 2021-
2025 và dự kiến kế 
hoạch tài chính quốc 
gia 05 năm 2026 – 
2030

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

CP đã họp 
tháng 8

Trước 
15/9/2025

17

Báo cáo tình hình 
thực hiện kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021 – 2025 
và dự kiến kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2026 – 2030

Phó Thủ tướng    
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

CP đã họp 
tháng 8

Trước 
15/9/2025

18

Báo cáo tình hình 
thực hiện kế hoạch 
vay, trả nợ công 05 
năm giai đoạn 2021 – 
2025 và dự kiến kế 
hoạch vay, trả nợ 
công 05 năm giai 
đoạn 2026 - 2030 

Phó Thủ tướng    
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

Trước 
15/9/2025

19

Báo cáo về đánh giá 
tình hình triển khai 
thực hiện Nghị quyết 
số 16/2021/QH15 về 
Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 05 
năm 2021-2025

Phó Thủ tướng    
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

Trước 
15/9/2025

20

Báo cáo đánh giá tình 
hình và kết quả 05 
năm thực hiện Nghị 
quyết số 54/NQ-CP 
ngày 12/4/2022 về 
Chương trình hành 
động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết 
số 31/2021/QH15 
ngày 12/11/2021 của 
Quốc hội về Kế hoạch 

Phó Thủ tướng    
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

Trước 
15/9/2025
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

cơ cấu lại nền kinh tế 
giai đoạn 2021-2025

21

Báo cáo thực hiện kế 
hoạch tài chính năm 
2025 và dự kiến kế 
hoạch năm 2026 của 
các quỹ tài chính 
ngoài ngân sách do 
Trung ương quản lý

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH Trước 

15/9/2025

22
Tờ trình điều chỉnh 
quy hoạch tổng thể 
quốc gia thời kỳ 2021 
- 2030

Phó Thủ tướng
Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính   

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp
Vụ CN

Trước 
15/9/2025

23
Tờ trình việc xử lý số 
nợ tiền thuê đất của 
các đơn vị sự nghiệp 
công lập

Phó Thủ tướng
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính   

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Phạm Mạnh 

Cường
Vụ NN

Tờ trình số 
798/TTr-CP 

ngày 16/9/2025

24

Báo cáo kết quả tổng 
kết 05 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết 
của Quốc hội về phê 
duyệt chủ trương đầu 
tư Chương trình 
MTQG phát triển 
kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào DTTS và 
MN giai đoạn 2021-
2025; xem xét, quyết 
định việc triển khai 
thực hiện giai đoạn 
2026 - 2030 

Phó Thủ tướng  
Mai Văn Chính

Bộ trưởng             
Bộ DTTG           

Đào Ngọc Dung

PCN
Phạm Mạnh 

Cường

Vụ 
QHĐP

Trước 
15/9/2025

25

Tờ trình Nghị quyết 
của Quốc hội về việc 
sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị 
quyết số 07/2023/QH15 
ngày 29/11/2023 của 
Quốc hội về việc áp 
dụng thuế thu nhập 
doanh nghiệp bổ 
sung theo quy định 
chống xói mòn cơ sở 
thuế toàn cầu.

Phó Thủ tướng
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính   

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị Thu 

Vân

Vụ 
KTTH

Trước 
01/10/2025

javascript:void(0)
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

26

Báo cáo của CP trong 
việc thực hiện một số 
nghị quyết của Quốc 
hội nhiệm kỳ khóa 
XIV và khóa XV về 
giám sát chuyên đề, 
chất vấn

Phó Thủ tướng  
Nguyễn Hòa Bình Các Bộ, cơ quan Vụ 

QHĐP

Đã gửi báo cáo 
thuộc 14 lĩnh 

vực

C. Báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu

1
Báo cáo tình hình an 
ninh chính trị, trật tự 
xã hội năm 2025

Thủ tướng   
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an

Lương Tam Quang

BTCN
Trần Văn Sơn

Vụ
NC

Trước 
01/10/2025

2

Báo cáo tình hình thực 
hiện nhiệm vụ quốc 
phòng năm 2025 và 
phương hướng nhiệm 
vụ năm 2026

Thủ tướng   
Chính phủ

Bộ trưởng
Bộ Quốc phòng
Phan Văn Giang

BTCN
Trần Văn Sơn

Vụ
NC

Báo cáo số 
42/BC-CP m 

ngày 
03/10/2025

3

Báo cáo kết quả thực 
hiện Nghị quyết số 
99/2019/QH14 về tiếp 
tục hoàn thiện, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả 
thực hiện chính sách, 
pháp luật về phòng 
cháy và chữa cháy

Thủ tướng 
Chính phủ

Bộ trưởng 
Bộ Công an

Lương Tam Quang

BTCN
Trần Văn Sơn Vụ NC

Báo cáo số 
654/BC-CP 

ngày 23/7/2025

4

Báo cáo sơ kết 03 
năm thực hiện Nghị 
quyết số 54/2022/QH15 
về thí điểm mô hình 
tổ chức hoạt động lao 
động, hướng nghiệp, 
dạy nghề cho phạm 
nhân ngoài trại giam

Phó Thủ tướng 
Nguyễn Hòa Bình

Bộ trưởng 
Bộ Công an     

Lương Tam Quang

PCN Trịnh 
Mạnh Linh

Vụ
NC

Báo cáo số 
799/BC-CP 

ngày 16/9/2025

5

Báo cáo kết quả 
nghiên cứu xây dựng 
Luật điều chỉnh 
chung đối với đơn vị 
sự nghiệp công lập và 
ngoài công lập (hoặc 
đề xuất ban hành 
Luật theo lộ trình phù 
hợp, trước mắt tập 
trung điều chỉnh đối 
với đơn vị sự nghiệp 
công lập)

Phó Thủ tướng  
Nguyễn Hòa Bình

Bộ trưởng
Bộ Nội vụ        

Phạm T. Thanh Trà

BTCN
Trần Văn Sơn

Vụ 
TCCV

Báo cáo số 
849/BC-CP 

ngày 30/9/2025
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

6

Báo cáo thực hiện 
Nghị quyết số 
1313/NQ-UBTVQH15 
của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về giám 
sát chuyên đề việc 
thực hiện chính sách, 
pháp luật về bảo đảm 
trật tự, an toàn giao 
thông từ năm 2009 
đến hết năm 2023

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
784/BC-CP 

ngày 15/9/2025

7

Báo cáo tình hình thực 
hiện Dự án Cảng hàng 
không quốc tế Long 
Thành theo Nghị 
quyết số 94/2015/QH13 
và Nghị quyết số 
95/2019/QH14

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
782/BC-CP 

ngày 15/9/2025

8

Báo cáo tình hình 
thực hiện dự án xây 
dựng công trình 
đường bộ cao tốc Bắc 
- Nam phía Đông giai 
đoạn 2021-2025 theo 
Nghị quyết số 
44/2022/QH15

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
742/BC-CP 

ngày 03/9/2025

9

Báo cáo tình hình 
thực hiện dự án xây 
dựng một số đoạn 
đường bộ cao tốc trên 
tuyến Bắc - Nam phía 
Đông giai đoạn 
2017-2020 theo Nghị 
quyết số 52/2017/QH14

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
743/BC-CP 

ngày 03/9/2025

10

Kết quả thực hiện 
Nghị quyết số 
138/2024/QH15 về 
chủ trương đầu tư Dự 
án đầu tư xây dựng 
đường cao tốc Bắc - 
Nam phía Tây đoạn 
Gia Nghĩa (Đắk 
Nông) - Chơn Thành 
(Bình Phước)

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
747/BC-CP 

ngày 03/9/2025

11
Báo cáo tình hình 
thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng đường 
Vành đai 4 - Vùng 

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
760/BC-CP 

ngày 09/9/2025



12

TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

Thủ đô Hà Nội theo 
Nghị quyết số 
56/2022/QH15

12

Báo cáo tình hình 
thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng đường 
Vành đai 3 Thành 
phố Hồ Chí Minh 
theo Nghị quyết số 
57/2022/QH15

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
746/BC-CP 

ngày 03/9/2025

13

Báo cáo tình hình 
thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng đường 
bộ cao tốc Khánh 
Hòa - Buôn Ma 
Thuột giai đoạn 1 
theo Nghị quyết số 
58/2022/QH15

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
745/BC-CP 

ngày 03/9/2025

14

Báo cáo tình hình 
thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng đường 
bộ cao tốc Biên Hòa - 
Vũng Tàu giai đoạn 1 
theo Nghị quyết số 
59/2022/QH15

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
744/BC-CP 

ngày 03/9/2025

15

Báo cáo tình hình 
thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng đường 
bộ cao tốc Châu Đốc 
- Cần Thơ - Sóc 
Trăng giai đoạn 1 
theo Nghị quyết số 
60/2022/QH15

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
761/BC-CP 

ngày 09/9/2025

16

Báo cáo việc thực 
hiện chính sách phát 
triển giao thông vận 
tải đường sắt và việc 
sử dụng ngân sách 
nhà nước đầu tư cho 
giao thông vận tải 
đường sắt

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
831/BC-CP 

ngày 25/9/2025

17

Báo cáo việc thực 
hiện Nghị quyết số 
66/2013/QH13 ngày 
29/11/2013 của Quốc 
hội và Nghị quyết số 
63/2022/QH15 Kỳ 
họp thứ 3, Quốc hội 

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
783/BC-CP 

ngày 15/9/2025



13

TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

khóa XV về dự án 
đường Hồ Chí Minh 

18

Việc thực hiện Nghị 
quyết số 93/2019/QH14 
ngày 26/11/2019 của 
Quốc hội về chủ trương 
đầu tư Dự án Hồ chứa 
nước Ka-pét, huyện 
Hàm Thuận Nam, tỉnh 
Bình Thuận

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN Phạm 
Mạnh Cường Vụ NN

Trước 
01/10/2025

19

Báo cáo tình hình triển 
khai Nghị quyết số 
92/2023/QH15 ngày 
20/6/2023 của Quốc 
hội về chủ trương đầu 
tư Dự án đường giao 
thông từ Quốc lộ 27C 
đến đường tỉnh 
ĐT.656 tỉnh Khánh 
Hòa kết nối với Lâm 
Đồng và Ninh Thuận

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
854/BC-CP 

ngày 
02/10/2025

20
Báo cáo tình hình trật 
tự an toàn giao thông 
năm 2025

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng

Trần Hồng Minh

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
CN

Báo cáo số 
850/BC-CP 

ngày 30/9/2025

21

Báo cáo tình hình thực 
hiện Nghị quyết số 
106/2023/QH15 ngày 
28/11/2023 của Quốc 
hội về thí điểm một số 
chính sách đặc thù về 
đầu tư xây dựng công 
trình đường bộ

Phó Thủ tướng 
Trần Hồng Hà

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị Thu 

Vân

Vụ
KTTH

Trước 
01/10/2025

22

Báo cáo Kết quả triển 
khai thực hiện Nghị 
quyết số 
68/2013/QH13 về 
đẩy mạnh thực hiện 
chính sách, pháp luật 
về bảo hiểm y tế, tiến 
tới bảo hiểm y tế toàn 
dân năm 2023 và 
năm 2024

Phó Thủ tướng  
Lê Thành Long

Bộ trưởng 
Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

PCN 
Đỗ Ngọc 
Huỳnh

Vụ
KGVX

Trước 
01/10/2025

23
Báo cáo về hoạt động 
giáo dục và việc thực 
hiện ngân sách giáo 
dục năm  2025

Phó Thủ tướng  
Lê Thành Long

Bộ trưởng              
Bộ GDĐT

Nguyễn Kim Sơn

PCN 
Đỗ Ngọc 
Huỳnh

Vụ
KGVX

Báo cáo số 
810/BC-CP 

ngày 19/9/2025



14

TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

24

Báo cáo việc thực 
hiện Nghị quyết số 
99/2023/QH15 giám 
sát chuyên đề về việc 
huy động, quản lý và 
sử dụng các nguồn 
lực phục vụ công tác 
phòng, chống dịch 
COVID-19; việc 
thực hiện chính sách, 
pháp luật về y tế cơ 
sở, y tế dự phòng

Phó Thủ tướng  
Lê Thành Long

Bộ trưởng 
Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

PCN 
Đỗ Ngọc 
Huỳnh

Vụ
KGVX

Trước 
01/10/2025

25

Báo cáo tình hình thi 
hành Hiến pháp, luật, 
Nghị quyết của Quốc 
hội, pháp lệnh, Nghị 
quyết của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội

Phó Thủ tướng  
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ Tư pháp

Nguyễn Hải Ninh

BTCN
Trần Văn Sơn Vụ PL

Báo cáo số 
725/BC-CP 

ngày 28/8/2025

26 Báo cáo hoạt động 
tương trợ tư pháp

Phó Thủ tướng  
Lê Thành Long

Bộ trưởng
Bộ Tư pháp

Nguyễn Hải Ninh

PCN 
Đỗ Ngọc 
Huỳnh

Vụ PL
Báo cáo số 
737/BC-CP 

ngày 29/8/2025

27
Báo cáo công tác 
phòng, chống bạo lực 
gia đình

Phó Thủ tướng  
Lê Thành Long

Bộ trưởng 
Bộ VHTTDL 

Nguyễn Văn Hùng

PCN 
Đỗ Ngọc 
Huỳnh

Vụ 
KGVX

Báo cáo số 
706/BC-CP 

ngày 20/8/2025

28

Báo cáo kết quả hoạt 
động và việc quản lý, 
sử dụng Quỹ phòng, 
chống tác hại thuốc lá 
năm 2023 và năm 
2024

Phó Thủ tướng   
Lê Thành Long

Bộ trưởng 
Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

PCN 
Đỗ Ngọc 
Huỳnh

Vụ 
KGVX

Trước 
01/10/2025

29
Báo cáo việc quản lý 
và sử dụng quỹ bảo 
hiểm y tế năm 2024

Phó Thủ tướng   
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Y tế

Đào Hồng Lan

PCN 
Mai Thị Thu 

Vân

Vụ
KTTH

Trước 
01/10/2025

30

Báo cáo sơ kết 03 
năm thực hiện Nghị 
quyết số 55/2022/QH15 
về thí điểm một số cơ 
chế, chính sách đặc 
thù phát triển tỉnh 
Khánh Hòa

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Trịnh Mạnh 

Linh

Vụ
QHĐP

Trước 
01/10/2025

31

Báo cáo sơ kết 03 năm 
thực hiện Nghị quyết số 
72/2022/QH15 về thí 
điểm một số cơ chế, 
chính sách đặc thù phát 
triển thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Tài Chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Trịnh Mạnh 

Linh

Vụ
QHĐP

Trước 
01/10/2025



15

TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

32

Báo cáo về hoạt động 
đầu tư, quản lý, sử 
dụng vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp 
trong phạm vi toàn 
quốc năm 2024

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
ĐMDN

Báo cáo số 
846/BC-CP 

ngày 29/9/2025

33

Báo cáo tình hình 
thực hiện chính sách, 
chế độ bảo hiểm xã 
hội, quản lý và sử 
dụng quỹ bảo hiểm 
xã hội năm 2024

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng
Bộ Nội vụ

Phạm Thị Thanh Trà

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

Báo cáo số 
752/BC-CP 

ngày 05/9/2025

34
Báo cáo tình hình nợ 
công năm 2025, dự kiến 
năm 2026

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

Trước 
01/10/2025

35

Báo cáo việc thực 
hiện Nghị quyết số 
74/2022/QH15 ngày 
15 tháng 11 năm 
2022 của Quốc hội về 
đẩy mạnh việc thực 
hiện chính sách, pháp 
luật về thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

Trước 
01/10/2025

36

Báo cáo việc thực hiện 
Nghị quyết số 
111/2024/QH15 về 
một số cơ chế, chính 
sách đặc thù thực hiện 
các Chương trình mục 
tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Phạm Mạnh 

Cường

Vụ
KTTH

Trước 
01/10/2025

37

Báo cáo kết quả thực 
hiện phân bổ vốn để 
triển khai thực hiện 
các dự án theo quy 
định tại khoản 2 Điều 
3 của Nghị quyết số 
82/2023/QH15 về 
việc điều chỉnh kế 
hoạch vốn vay lại năm 
2022 của các địa 
phương, bổ sung dự 
toán chi thường xuyên 
năm 2021 nguồn vốn 
viện trợ không hoàn 
lại của nước ngoài, 
điều chỉnh dự toán 
kinh phí bảo đảm hoạt 

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

Trước 
01/10/2025
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TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

động chưa sử dụng hết 
năm 2021 của Tổng 
cục Thuế và Tổng cục 
Hải quan, chuyển 
nguồn kinh phí công 
tác phòng, chống dịch 
COVID-19 năm 2021 
của các địa phương 
sang niên độ ngân 
sách năm 2022

38
Báo cáo tình hình thế 
giới, công tác đối 
ngoại của Đảng và 
Nhà nước năm 2025

Phó Thủ tướng 
Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng              
Bộ Ngoại giao

PCN
Nguyễn Sỹ 

Hiệp

Vụ
QHQT

Trước 
01/10/2025

39

Báo cáo kết quả thực 
hiện Nghị quyết số 
193/2025/QH15 về 
thí điểm một số cơ 
chế, chính sách đặc 
biệt tạo đột phá phát 
triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số 
quốc gia

Phó Thủ tướng 
Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng 
Bộ KHCN

Nguyễn Mạnh 
Hùng

PCN
Phạm Mạnh 

Cường

Vụ
KGVX

Báo cáo số 
853/BC-CP 

ngày 
02/10/2025

40

Báo cáo việc thực hiện 
chính sách, biện pháp 
để phát triển khoa học 
và công nghệ; việc sử 
dụng ngân sách nhà 
nước đầu tư cho khoa 
học và công nghệ; kết 
quả hoạt động khoa học 
và công nghệ năm 2025

Phó Thủ tướng 
Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng 
Bộ KHCN

Nguyễn Mạnh 
Hùng

PCN
Phạm Mạnh 

Cường

Vụ
KGVX

Báo cáo số 
865/BC-CP 

ngày 
07/10/2025

41

Báo cáo kết quả thực 
hiện Nghị quyết số 
162/2024/QH15 phê 
duyệt chủ trương đầu 
tư Chương trình mục 
tiêu quốc gia về phát 
triển văn hóa giai 
đoạn 2025 - 2035

Phó Thủ tướng 
Mai Văn Chính

Bộ trưởng 
Bộ VHTTDL 

Nguyễn Văn Hùng

PCN Đỗ Ngọc 
Huỳnh

Vụ 
KGVX

Báo cáo số 
774/BC-CP 

ngày 13/9/2025

42
Báo cáo kế hoạch tài 
chính – ngân sách 
Nhà nước 03 năm 
2026 – 2028

Phó Thủ tướng 
Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng 
Bộ Tài chính 

Nguyễn Văn Thắng

PCN
Mai Thị
Thu Vân

Vụ
KTTH

Trước 
01/10/2025



17

TT Tài liệu 
Lãnh đạo

Chính phủ
chỉ đạo

Bộ, cơ quan
chủ trì

Lãnh đạo 
VPCP phụ 

trách

Vụ 
theo 
dõi 

VPCP

Thời hạn hoàn 
thành,  gửi 
UBTVQH1

43

Báo cáo của Chính 
phủ về kết quả giải 
quyết các vấn đề phát 
sinh thuộc thẩm 
quyền của Quốc hội 
khi sắp xếp tổ chức 
bộ máy nhà nước

Phó Thủ tướng  
Nguyễn Hòa Bình

Bộ trưởng
Bộ Nội vụ

Phạm T. Thanh Trà

BTCN
 Trần Văn Sơn

Vụ 
TCCV

Báo cáo số 
843/BC-CP 

ngày 28/9/2025

44

Báo cáo thuyết minh 
của Chính phủ về 
việc phê chuẩn Hiệp 
định ranh giới vùng 
đặc quyền kinh tế 
giũa Chính phủ Việt 
Nam và Indonexia 
theo đề nghị của Chủ 
tịch nước tại văn bản 
số 416/VPCTN-PL-
m ngày 10/9/2025

Phó Thủ tướng  
Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng
Bộ Ngoại giao
Lê Hoài Trung

BTCN
 Trần Văn Sơn

Vụ 
NC

Báo cáo số 
41/BC-CP m 

ngày 24/9/2025

45

Báo cáo về việc thực 
hiện Nghị quyết của 
Quốc hội về chất vấn, 
các vấn đề đã hứa tại 
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội 
khóa XV

Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Vụ 

KTTH, 
Vụ 

KGVX

Trước 
01/10/2025


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2025-10-11T16:58:02+0700
	Hà Nội
	Thủ tướng Chính phủ<ttg@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




